Ngày dạy: …………… 	
TIẾT 11. BÀI LUYỆN TẬP 1
CHUYÊN ĐỀ 1: NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ, NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
I/ Mục tiêu: Học xong bài này HS phải:
1.Kiến thức: 
-Nhớ lại được một số khái niệm cơ bản của hoá học như: Chất, chất tinh khiết, hỗn hợp, đơn chất, hợp chất, nguyên tử, phân tử, nguyên tố hoá học.
-Hiểu thêm được về nguyên tử và cấu tạo của nguyên tử.
2.Kĩ năng: 
- Bước đầu rèn luyện khả năng làm một số bài tập về xác định nguyên tố hoá học dựa vào nguyên tử khối. 
- Củng cố cách tách riêng chất ra khỏi hỗn hợp
3.Trọng tâm:
Các khái niệm, CTHH
4.Thái độ:
-Giáo dục HS ý thức chăm học và yêu thích môn học.
-Rèn tính cẩn thận cho Hs trong khi giải bài tập.
II/ Chuẩn bị của GV và HS:
GV: Bảng phụ 
HS: Ôn lại các KN cơ bản của môn hoá học
III/ Tiến trình dạy học:
	  Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung.

	Hoạt động 1:KIẾN THỨC CẦN NHỚ

	GV treo bảng phụ sơ đồ câm:
             Vật thể TN và NT

                          
Chất (cấu tạo nên từ nguyên tố hoá học)


         ?                                 ?
   (Tạo nên từ                    (Tạo nên từ
    1 NTHH)                 2 NTHH trở lên)

   
   
  ?               ?                      ?              ?
  (Hợp thành là              (Hợp thành là
các N.tử hay P.tử)             các P.tử)

GV: Yêu cầu HS các nhóm thảo luận điền tiếp vào các ô (?) các khái niệm thích hợp

HS: thảo luận và hoàn thiện sơ đồ..


GV: Hoàn thành sơ đồ
	           








Vật thể TN và NT


Chất 
(cấu tạo nên từ nguyên tố hoá học)


          Đơn chất                    Hợp chất
(Tạo nên từ                    (Tạo nên từ
1 NTHH)                 2 NTHH trở lên)
           


Kim loại    Phikim  HC vô cơ  HC hữu cơ

	Hoạt động 2:
TỔNG KẾT VỀ CHẤT, NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ

	GV: Để HS ôn lại các khái niệm cơ bản bằng cách đặt ra câu hỏi.
?/ Nguyên tử là gì?

?/ Nguyên tử được cấu tạo bởi những loại hạt nào? Đặc điểm của những loại hạt đó?

?/Nguyên tử khối là gì?

?/Công thức chuyển đổi giữa đv g và đvC
?/ Nguyên tố hoá học là gì?


?/ Phân tử là gì? Phân tử khối là gì?
HS: Trả lời các câu hỏi.
	

+Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ trung hòa về điện.
+Nguyên tử tạo bởi 3 loại hạt :p ,n ,e. Hạt p mang điện tích dương, hạt n không mang điện tích, hạt e mang điện tích âm.
+ Nguyên tử khối là khối lượng của nguyên tử tính bằng đvC
+ 1đvC=1,6605.10-24g

+Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử cùng loại có cùng số p trong hạt nhân.
+Phân tử là hạt đại diện cho chất gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất.
+Phân tử khối là khối lượng của 1 phân tử (tổng khối lượng các nguyên tử tạo nên phân tử) tính bằng đvC.

	Hoạt động 3: LUYỆN TẬP - BÀI TẬP

	GV: thống kê một số dạng bài thường gặp trong chuyên đề nguyên tử, phân tử, nguyên tố hóa học.











Áp dụng làm bài tập
GV: Gọi HS lên chữa bài tập 1b (t30)
HS: Làm bài tập 1b (SGK-t30)




GV: Gọi HS lên làm bài tập 3 (SGK t31)
HS: Lên bảng chữa bài tập 3 (SGK-t31)




GV: Yêu cầu HS tra bảng 1(SGK-42) để tìm X là nguyên tố nào?

GV: Treo bảng phụ nội dung bài tập 1:
Phân tử 1 hợp chất gồm 1 nguyên tử của nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử hidro và nặng bằng nguyên tử oxi
a.Tính nguyên tử khối của X? Cho biết tên và kí hiệu của X?
b. Tính % về khối lượng của nguyên tố X trong hợp chất
HS suy nghĩ và làm bài tập vào vở

GV treo bảng phụ có ghi đề bài tập 2:
Yêu cầu HS hoàn thành bảng này

	Dạng bài số 1: giải thích khái niệm, công thức
BT1: Vì sao có thể coi khối lượng của hạt nhân là khối lượng của nguyên tử?
BT2: Vì sao số p=số e?
Dạng bài số 2: chuyển đổi đơn vị
*chuyển từ g sang đvC: chia cho (1,6605.10-24)
*chuyển từ đvC sang g: nhân với 1,6605.10-24
Dạng bài số 3: tìm cấu tạo của nguyên tử (thực chất là đi xác định số p, e, n, tên nguyên tố, kí hiệu hóa học và nguyên tử khối tùy từng bài cụ thể.

- Dùng nam châm hút sắt
- Hỗn hợp còn lại: Nhôm và vụn gỗ, ta cho vào nước. Nhôm chìm xuống, gỗ nổi lên ta vớt gỗ lên và tách riêng được chất.

Bài tập3
a/ Phân tử khối của hiđro là:
1 x 2 = 2 (đ.v.c)

 Phân tử khối của hợp chất là:
2 x 31 = 62 (đ.v.c)
b/ Khối lượng của 2 nguyên tử nguyên tố X là 62 - 16 = 46.
Vậy nguyên tử khối của nguyên tố X là: Mx = 46 : 2 = 23 (đ.v.c)

 X là natri, kí hiệu là: Na

Bài tập 1
a. Khối lượng của nguyên tử O là 16 đvc
Khối lượng của 4H  là 4 đvc
Nguyên tử khối của X là:
16 – 4 = 12 đvc
Vậy X là Cácbon (C)
b. % C = 12x100/16 = 75%


	STT
	Tên nguyên tố
	KHHH
	Nguyên tử khối
	Số e
	Số lớp e
	Số e lớp ngoài cùng

	1
	Li ti
	Li
	7
	3
	2
	1

	2
	?
	?
	?
	8
	2
	?

	3
	?
	?
	?
	11
	3
	?

	4
	?
	?
	?
	7
	2
	?

	5
	?
	?
	?
	19
	?
	?

	STT
	Tên nguyên tố
	Kí hiệu hóa học
	Nguyên tử khối
	Số e
	Số lớp e
	Số e lớp ngoài cùng

	1
	Liti
	Li
	7
	3
	2
	1

	2
	Oxi
	O
	16
	8
	2
	6

	3
	Natri
	Na
	23
	11
	3
	1

	4
	Nito
	N
	14
	7
	2
	5

	5
	Kali
	K
	39
	9
	4
	1

	Hoạt động 4: DẶN DÒ - BÀI TẬP VỀ NHÀ

	- Ôn lại định nghĩa đơn chất, hợp chất, phân tử
- BTVN: 2,4,5 (T31SGK), 1,2,4,5(T9+10SBT)
-Xem trước bài CTHH.
	


------------------------------
Ngày dạy: ……………………… 	
TIẾT 12. CÔNG THỨC HOÁ HỌC
I/ Mục tiêu: Học xong bài này HS phải:
1. Kiến thức: 
- Công thức hoá học được dùng để biểu diễn chất, gồm 1 kí hiệu hoá học (đơn chất), hay 2-3 kí hiệu hoá học (hợp chất) với các chỉ số ghi ở chân mỗi kí hiệu.
- Biết cách viết công thức hoá học khi biết kí hiệu (hoặc tên nguyên tố) và số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong phân tử của chất.
-Biết ý nghĩa của công thức hoá học và áp dụng để làm các bài tập
2. Kĩ năng:. Tiếp tục củng cố kỹ năng viết kí hiệu hoá học của nguyên tố và tính phân tử khối của chất.
3. Trọng tâm
CTHH của đơn chất,hợp chất.
4. Thái độ:
Giáo dục HS tính cẩn thận trong khi viết CTHH của các chất.
II/ Chuẩn bị của GV và HS:
1. GV: Tranh vẽ: Mô hình tượng trưng mẫu chất “Cu, H, O, H2O”
2. HS: Ôn lại các KN cơ bản về hợp chất, đơn chất, phân tử
III/ Tiến trình dạy học:
	    Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung.

	Hoạt động 1:
CÔNG THỨC HOÁ HỌC CỦA ĐƠN CHẤT

	
GV treo tranh mô hình tượng trưng mẫu đồng, hiđro, oxi  Yêu cầu HS nhận xét về số nguyên tử có trong một phân tử ở mỗi mẫu đơn chất trên.
HS:trả lời.
Ở mẫu đơn chất đồng: Hạt hợp thành là những nguyên tử đồng, còn ở mẫu khí hiđro và oxi: Phân tử gồm 2 nguyên tử liên kết với nhau.
?/ Em hãy nhắc lại định nghĩa đơn chất
HS: trả  lời
?/ Vậy trong công thức của đơn chất có mấy loại kí hiệu hoá học?
Học sinh trả lời : 
GV: Vậy ta có công thức chung của đơn chất như sau: An
GV: Yêu cầu HS giải thích các chữ A, n.
GV khái quát: Ta thường gặp n = 1 đối với kim loại và một số phi kim; n = 2 đối với một số phi kim.
GV: Ghi một số ví dụ

	





- Đơn chất là nhữngchất tạo nên từ 1 nguyên tố hoá học.
+ Đơn chất tạo nên từ 1 NTHH nên công thức hoá học của đơn chất chỉ gồm  kí hiệu hoá học của 1 nguyên tố. 
- Công thức chung của đơn chất là An
trong đó: A là KHHH của nguyên tố, 
n là chỉ số chỉ số lượng nguyên tử của nguyên tố đó.


VD: Cu, H2, O2 ...

	Hoạt động 2: CÔNG THỨC HOÁ HỌC CỦA  HỢP CHẤT

	GV: Gọi HS nhắc lại ĐN hợp chất
HS nhắc lại định nghĩa

?/ Vậy trong công thức hoá học của hợp chất có bao nhiêu kí hiệu hoá học? 
HS trả lời
GV treo tranh: Mô hình tượng trưng mẫu nước, muối ăn.
- Yêu cầu HS quan sát tranh vẽ và cho biết:
+ Số nguyên tử mỗi nguyên tố trong một phân tử của các chất trên?

GV: Giả sử kí hiệu hóa học của các nguyên tố tạo nên chất là A, B, C ...và số nguyên tử của mỗi nguyên tố lần lượt là x, y, z ...  Vậy CTHH của hợp chất được viết dưới dạng chung như thế nào?
Hs nêu công thức hoá học chung của hợp chất




GV: Hướng dẫn HS nhìn vào tranh để ghi lại công thức của muối, nước...
GV treo bảng phụ có ghi đề bài tập 1:
Viết công thức hoá học của các chất sau:
a. Khí mêtan tan biết trong phân tử có1Cvà 4H
b. Nhôm ốxit biết trong phân tử có 2Al và 3O
c. Khí clo biết trong phân tử có 2 nguyên tử Cl
d. khí ozôn biết trong phân tử có 3 nguyên tử O
Hãy cho biết chất nào là đơn chất ? hợp chất?
Học sinh suy nghĩ làm bài 
Giáo viên gọi một học sinh lên bảng chữa
	
- Hợp chất là những chất tạo nên từ 2 nguyên tố hoá học trở lên.

- Trong công thức hoá học của hợp chất có 2, 3 kí hiệu hoá học trở lên.












+ Công thức hoá học chung của hợp chất là AxBy, AxByCz...Trong đó: A, B, C... là  kí hiệu hoá học của các nguyên tố, x, y, z... là chỉ số tương ứng của các nguyên tố.
VD: NaCl, H2O  


Bài tập 1:
a.CH4
b.Al2O3
c.Cl2
d.O3
Các đơn chất là:Cl2, O3
Các hợp chất là:CH4,Al2O3



	Hoạt động 3: Ý NGHĨA CỦA CÔNG THỨC HOÁ HỌC

	GV đặt vấn đề: Các công thức hoá học trên cho chúng ta biết những điều gì?
GV: Cho HS thảo luận nhóm về ý nghĩa của CTHH
GV: Tổng kết lại:





GV: Lấy VD về công thức của H2SO4 và yêu cầu HS nhìn vào công thức trên cho ta biết những điều gì?
HS trả lời
Giáo viên gọi học sinh nêu ý nghĩa của các công thức:Na3PO4,Cl2,Al(OH)3
Học sinh lần luợt nêu ý nghĩa của các công thức trên
	

* Công thức hoá học của một chất cho biết:
- Nguyên tố nào tạo ra chất
- Số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một phân tử của chất
- Phân tử khối của chất.
VD: Công thức H2SO4 cho ta biết:
+Axit sunfuric do 3 nguyên tố tạo nên là hiđro, oxi, lưu huỳnh
+ Số nguyên tử mỗi nguyên tố có trong một phân tử của chất là: 2H, 1S, 4O
+ Phân tử khối của chất là:
1 x 2 + 32 x 1 + 16 x 4 = 98 (đvC)





	Hoạt động 4: LUYỆN TẬP - CỦNG CỐ

	GV: Yêu cầu HS nhắc lại ND đã học:
-Nêu công thức chung của đơn chất? hợp chất ? lấy VD?
-Nêu ý nghĩa của công thức hoá học ?lấy VD?
GV: Treo bảng phụ ND bài tập 1: Hoàn thành bảng sau:
	

	CTHH
	Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 phân tử hợp chất
	Phân tử khối của chất

	SO3
	?
	32 x 1 + 16 x 3 = 80

	CaCl2
	?
	?

	?
	2Na, 1S, 4O
	?

	?
	1Ag, 1N, 3O
	?

	Giáo viên gọi học sinh lên bảng điền vào chỗ có dấu “?”
GV treo bảng phụ ND bài tập 2: 
Hãy cho biết các chất sau:
- Chất nào là đơn chất, hợp chất?.
- Tính phân tử khối của các chất đó?.
a/ C2H6
b/ Br2
c/ MgCO3 
Học sinh làm bài tập 2

	

Bài tập 2:
a/ Hợp chất, PTK = 30
b/ Đơn chất, PTK = 160
c/ Hợp chất, PTK = 84



	Hoạt động 5: DẶN DÒ - BÀI TẬP VỀ NHÀ

	- Học bài theo ND phần ghi nhớ
- BTVN: 1,2,3,4( trang33, 34 sgk)
1,2,3,4,5 sbt trang 11-12
-Xem trước cột hoá trị ở bảng 1 sgk trang 42
	



------------------------------

Ngày dạy: …………………..
TIẾT 13. HÓA TRỊ
I/ Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- HS hiểu được hoá trị là gì? Cách xác định hoá trị
- Làm quen với hoá trị của một số nguyên tố và một số nhóm nguyên tử thường gặp
2. Kỹ năng:
 - Rèn kỹ năng nhớ hóa trị của các nguyên tố 
3. Trọng tâm
- Xác định được hóa trị của các nguyên tố 
4. Thái độ
Giáo dục HS ý thức chăm học và yêu thích môn học
II/ Chuẩn bị của GV và HS:
1. GV: 
- Bảng phụ
· Bảng 1 (SGK- 42)
2.HS đọc trước nội dung bài hóa trị
III/ Tiến trình dạy học:
	           Hoạt động của giáo viên và HS
	Nội dung

	Hoạt động 1:
KIỂM TRA BÀI CŨ - CHỮA BÀI TẬP VỀ NHÀ

	?/ Viết công thức dạng chung của đơn chất? Hợp chất?
?/ Nêu ý nghĩa của CTHH?
GV: Gọi 2 HS lên bảng chữa bài tập 2 và 3 (SGK trang 33)
HS: Chữa BT2 (SGK trang 33)











HS: Chữa BT3 (SGK trang 33)

	




Bài tập 2 (trang 33)
- Công thức hoá học cho biết:
a/ Khí Clo (Cl2): 
+ Cl2 do 1 nguyên tố là Cl tạo nên
+ Có 2 nguyên tử trong một phân tử.
+ PTK = 35,5 x 2 = 71 (đ.v.c)
b/ Kẽm clorua: (ZnCl2): Có 2 nguyên tố cấu tạo nên hợp chất là Zn và Cl
+ Có 1 nguyên tử Zn và 2 nguyên tử Cl trong một phân tử hợp chất.
+PTK = 136 (đ.v.c)

Bài tập 3(t 33)
a/ CaO
- PTK = 56 đvc
b/ NH3
- PTK = 17đvc
c/ CuSO4
- PTK = 160 đvc

	Hoạt động 2:
CÁCH XÁC ĐỊNH HOÁ TRỊ CỦA MỘT NGUYÊN TỐ

	
GV thông báo: như chúng ta đã biết, nguyên tử H chỉ có 1e nên khi tham gia liên kết với nguyên tử khác nó chỉ có thể có tối đa 1e tham gia liên kết với nguyên tử khác  (hình ảnh tưởng tượng như 1 người cụt tay chỉ có thể giơ 1 tay nắm với tay người khác). Do vậy người ta quy ước gán cho H hoá trị I. Từ đó, xác định hóa trị của các nguyên tố khác thông qua việc một nguyên tử nguyên tố khác liên kết được với bao nhiêu nguyên tử hiđro thì nói nguyên tố đó có hoá trị bấy nhiêu.
VD: HCl, NH3, CH4 ...
HS: Nghe và ghi bài
?/ Em hãy xác định hoá trị của Cl, N, C ... trong các hợp chất trên và giải thích?
HS xác định hóa trị của các nguyên tố trên
GV giới thiệu: Người ta còn dựa vào khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố khác với oxi (hoá trị của oxi bằng 2 đơn vị)
VD: K2O, ZnO, SO2 ...
?/ Em hãy xác định hoá trị của K, Zn, S ... trong các công thức trên? 
HS trả lời
GV giới thiệu: Hoá trị của 1 nhóm nguyên tử cũng xác định tương tự như với nguyên tử, có thể xác định hóa trị của nguyên tố hay nhóm nguyên tử thông qua nguyên tố hay nhóm nguyên tử chỉ có 1 hóa trị và yêu cầu HS xem bảng 2 (T43 SGK) và yêu cầu về nhà học thuộc hoá trị của một số nhóm thường gặp.
	1/ Cách xác định
Quy ước: nguyên tố H có hóa trị I.
· một nguyên tử nguyên tố khác liên kết được với bao nhiêu nguyên tử hiđro thì nói nguyên tố đó có hoá trị bấy nhiêu.








VD:  Nguyên tố Cl trong hợp chất HCl có hóa trị I, nguyên tố N trong hợp chất NH3 có hóa trị III, nguyên tố C trong hợp chất CH4 có hóa trị IV.

Quy ước: nguyên tố O có hóa trị II



VD: nguyên tố K trong hợp chất K2O có hóa trị I, nguyên tố Zn trong hợp chất ZnO có hóa trị II, nguyên tố S trong hợp chất SO2 có hóa trị IV.


VD: nhóm OH có hóa trị I, nhóm NO3 có hóa trị I, nhóm SO4 có hóa trị II, nhóm PO4 có hóa trị III.


	Hoạt động 3: KẾT LUẬN

	?/ Hoá trị là gì?
HS trả lời
	2/Kết luận
Hoá trị là con số (La mã) biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố khác.

	Hoạt động 4: VẬN DỤNG

	GV: yêu cầu HS làm BT2 SGK trang 37








GV yêu cầu Hs làm BT1 SBT trang 12
Hs làm Bt1
	Bài tập 2
a) 
-nguyên tố K có hóa trị 1
- nguyên tố S có hóa trị 2
- nguyên tố C có hóa trị 4
b)
-nguyên tố Fe có hóa trị 2
- nguyên tố Ag có hóa trị 1
- nguyên tố Si có hóa trị 4

BT1 SBT trang 12 
điền các cụm từ lần lượt là

· biểu thị khả năng liên kết
· nguyên tử (hay nhóm nguyên tử)
· nguyên tử
· nguyên tố (hay nhóm nguyên tử)
· hóa trị
· hóa trị

	Hoạt động 5: CỦNG CỐ - BÀI TẬP VỀ NHÀ

	GV yêu cầu HS nhắc lại ND chính của bài
?/ Hoá trị là gì?
· BTVN: 2,3 (T12,13 – Sách bài tập)
       Đọc trước phần quy tắc hóa trị
	


------------------------------
Ngày dạy: ……………………….              
TIẾT 14. HOÁ TRỊ (TIẾP)
I/ Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết quy tắc về hoá trị và biểu thức của quy tắc hóa trị
- Áp dụng quy tắc hoá trị để tính được hoá trị của một số nguyên tố hoặc một nhóm nguyên tử.
- HS biết lập công thức hoá học của hợp chất (dựa vào hoá trị của các nguyên tố hoặc nhóm nguyên tử)
- Rèn luyên kỹ năng lập công thức hoá học của hợp chất và kỹ năng tính hoá trị của nguyên tố hoặc nhóm nguyên tử.
- Tiếp tục củng cố về ý nghĩa của công thức hoá học.
2. Kỹ năng:
 Rèn tính hóa trị của 1 nguyên tố trong hợp chất đã biết
- Rèn kỹ năng lập CTHH của hợp chất
3. Trọng tâm
 Tính hóa trị của 1 nguyên tố trong hợp chất đã biết
Lập CTHH của hợp chất theo hóa trị
4.Thái độ
Cẩn thận, chính xác trong khi lập và viết công thức của các chất
II/ Chuẩn bị của GV và HS:
GV: Bảng phụ
HS: Bảng nhóm
III/ Tiến trình dạy học:
	Hoạt động của giáo viên và HS
	Nội dung

	Hoạt động 1:
KIỂM TRA BÀI CŨ - CHỮA BÀI TẬP VỀ NHÀ

	?/ Hoá trị là gì? Nêu hóa trị của các nguyên tố Ca , S,O,Mg,K,Na,Fe,Cu ?
HS: Trả lời
	



	Hoạt động 2: QUY TẮC VỀ HOÁ TRỊ

	GV: Giới thiệu lại công thức chung của hợp chất 2 nguyên tố: AxBy
- Giả sử hoá trị của nguyên tố A là a và hoá trị của nguyên tố B là b.
? Hãy thảo luận để tìm ra các giá trị x.a và y.b, mối liên hệ giữa 2 hoá trị đó đối với các hợp chất ghi trong bảng sau:
	
	x. a
	y.b

	CH4
	
	

	P2O5
	
	


HS điền vào bảng

GV: nhận thấy ax=by

 Đó là biểu thức của quy tắc hoá trị.
?/ Phát biểu quy tắc hoá trị thành lời.
HS trả lời và ghi vở
GV thông báo: Quy tắc này đúng ngay cả khi A hoặc B là 1 nhóm nguyên tử.
VD: Zn(OH)2. Ta có x.a = 1.II, 
y.b = 2.I (hoá trị của OH = I)
	1/ Quy tắc:






VD:

	
	x. a
	y.b

	CH4
	      1.IV
	4.I

	P2O5
	2.V
	5.II


· x.a = y.b

* Quy tắc: Trong CTHH, tích chỉ số và hoá trị của nguyên tố này bằng tích chỉ số và hoá trị của nguyên tố kia.
a.x = b.y


	Hoạt động 3:
TÍNH HÓA TRỊ CỦA 1 NGUYÊN TỐ TRONG HỢP CHẤT ĐÃ BIẾT

	GV hướng dẫn Hs tính hóa trị của:
a) Fe trong hợp chất FeCl3                                                                                                                                                         
HS nghe và ghi bài
-Gọi hóa trị của nguyên tố  Fe trong hợp chất FeCl3 là a
- Theo Quy tắc hóa trị a.x = b.y
- Thay số: a.1=I.3
 a=III
Vậy hóa trị của nguyên tố Fe trong hợp chất FeCl3 là III.
GV: yêu cầu HS rút ra tổng quát các bước làm bài tính hóa trị của nguyên tố trong hợp chất.

Gv yêu cầu Hs xác định hóa trị của Nito trong các công thức N2O3 và N2O5
HS tự làm BT GV kiểm tra và nhận xét
	





Dạng bài 1: tính hóa trị của một nguyên tố trong hợp chất
B1: gọi ẩn (hóa trị): lưu ý nguyên tố thứ nhất gọi hóa trị a, nguyên tố thứ hai gọi hóa trị b.
B2: Áp QTHT
B3: thay số, tính toán và kết luận.



	Hoạt động 4: 
LẬP CÔNG THỨC HOÁ HỌC CỦA HỢP CHẤT THEO HOÁ TRỊ

	GV cho HS làm VD1: Lập CTHH của hợp chất tạo bởi N (IV) và O.
GV thông báo các bước giải:
- Viết công thức dạng chung
- Viết biểu thức quy tắc hoá trị
- Chuyển thành tỉ lệ: x/y = b/a
- Viết công thức hoá học của hợp chất.
GV: Yêu cầu HS làm theo từng bước
HS làm VD1: 
- ví dụ 1
 Giả sử công thức chung của hợp chất là: NxOy
- Theo quy tắc hoá trị: x.a = y.b

 x.IV = y. II
- Chuyển thành tỉ lệ: x/y = b/a = II/IV = 1/2
- Vậy công thức cần lập là NO2
GV: yêu cầu HS khái quát các bước lập CTHH của hợp chất khi biết hóa trị của 2 nguyên tố.

GV cho HS làm VD2:
 Lập công thức của hợp chất gồm:
a/ Kali (I) và nhóm CO3 (II)
HS làm VD2: Ví dụ 2
a/ Đặt CTHH chung là Kx(CO3)y
theo QTHT: a.x = b.y
 x/y = b/a = II/I = 2/1
Chọn x = 2, y= 1.
Vậy CTHH của hợp chất là K2CO3
GV đặt vấn đề: Khi làm các bài tập hoá học, đòi hỏi phải có kĩ năng lập CTHH nhanh và chính xác. Vậy có cách nào để lập CTHH nhanh hơn không?
GV tổng hợp: Có 3 trường hợp
- Nếu a = b thì x = y
- Nếu a khác b và tỉ lệ a : b (tối giản) thì 
x = b, y = a
- Nếu a khác b và tỉ lệ a : b chưa tối giản thì giản ước để có a, : b, và lấy 
x = b, và y = a, 
GV yêu cầu HS làm VD3:
 Lập CTHH của các hợp chất
a/ Na (I) và S (II)
b/ Fe (III) và nhóm OH (I)
c/ Ca (II) và nhóm PO4 (III)
d/ S (IV) và O (II)
HS làm VD3:


	








Dạng bài 2: Lập CTHH của hợp chất khi biết hóa trị
B1: đặt CTHH chung
B2: Áp QTHT
B3: Chuyển tỉ lệ, thay số, tính toán và kết luận.
Lưu ý: phân số tỉ lệ là tối giản nhất.


























Ví dụ 3

a/ CT chung là: NaxSy
- x = b = II, y = a = I. Vậy CT đúng là: Na2S
b/ Tương tự: CT đúng là: Fe(OH)3
c/ Tương tự: CT đúng là: Ca3(PO4)2
d/ Tương tự: CT đúng là: SO2

	Hoạt động 5: LUYÊN TẬP - CỦNG CỐ

	· GV treo bảng phụ nội dung bài tập 3:
Hãy cho biết các công thức sau đúng hay sai. Nếu sai sửa lại cho đúng.
a/ K(SO4)                 f/ FeCl3
b/ CuO3                   g/ Zn(OH)3
c/ Na2O                   h/ Ba2OH
d/ Ag2NO3              i/ SO2
e/ Al(NO3)3
HS làm bài tập 3 
GV gọi lần lượt mỗi HS trả lời từng phần 
Yêu cầu các HS khác nhận xét
GV chữa

GV hướng dẫn HS chơi trò chơi:
Ai lập CTHH nhanh nhất.
GV phổ biến luật chơi
- Mỗi nhóm được phát 1 bộ bìa có ghi các kí hiệu hóa học của nguyên tố hoặc nhóm nguyên tử (có dán băng dính ở mặt sau)
- Yêu cầu các nhóm thảo luận rồi lần lượt dán lên bảng để có CTHH đúng
- Nhóm nào ghép được nhiều CTHH đúng nhất trong khoảng 4 phút sẽ được điểm cao
- HS thảo luận nhóm và lần lượt lên bảng dán
GV nhận xét và chấm điểm cho từng 
nhóm
	Bài  tập 3





- Các công thức đúng: c, f, i, e
- Các công thức sai: 
a/ K(SO4)2 sửa lại là: K2SO4
b/ CuO3 sửa lại là: CuO
d/ Ag2NO3 sửa lại là: AgNO3
g/ Zn(OH)3 sửa lại là: Zn(OH)2
h/ Ba2OH sửa lại là: Ba(OH)2 


















	Hoạt động 6: DẶN DÒ - BÀI TẬP VỀ NHÀ

	- Đọc bài đọc thêm (T39)
- BTVN: 4,5,6,7,8 (SGK-T38)
- BT 5,6,7,8 (T 13 – Sách bài tập)
- Xem trước bài luyện tập 2 SGK trang 40.41
	


                             
------------------------------

Ngày dạy: ……………………….              
TIẾT 15. BÀI LUYỆN TẬP 2
I/ Mục tiêu:
1.Kiến thức:
- HS được ôn tập về công thức của đơn chất, hợp chất.
- HS được củng cố về cách lập công thức hoá học, cách tính phân tử khối của chất.
- Củng cố bài tập xác định hoá trị của một nguyên tố.
2.Kĩ năng:
-Rèn  kĩ năng lập công thức hóa học của các chất.
- Rèn luyên khả năng làm bài tập xác định nguyên tố hoá học.
3.Trọng tâm:
-Lập công thức hóa học của hợp chất.
-Tìm tên nguyên tố hóa học.
4.Thái độ:
-Qua tiết luyện tập HS có hứng thú yêu thích môn học.
II/ Chuẩn bị của GV và HS:
- GV: Bảng phụ ghi nội dung bài tập
- HS: Ôn lại các KT về: CTHH, ý nghĩa của CTHH, hoá trị, quy tắc hoá trị







III/ Tiến trình dạy học:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh.
	Nội dung

	Hoạt động 1: KIẾN THỨC CẦN NHỚ

	?/ Khái niệm và công thức chung của đơn chất, hợp chất?
HS:trả lời.








?/ Hoá trị là gì?
?/ Quy tắc hoá trị? Quy tắc hoá trị vận dụng để làm những bài tập nào?
 HS: trả lời.
	

- Công thức chung của đơn chất là: An, trong đó: A là KHHH của nguyên tố, n là chỉ số nguyên tử trong nguyên tố hoá học.
- Công thức chung của hợp chất là:
AxByCz... trong đó A,B,C... là KHHH của các nguyên tố, x.y.z... là chỉ số nguyên tử của nguyên tố trong 1 phân tử hợp chất
- ĐN hoá trị: Hóa trị là con số (La mã) biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố khác.
- Quy tắc hoá trị: tích giữa chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích giữa chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia trong phân tử.
CTHT: x.a = y.b (a, b lần lượt là hoá trị của A, B)
+Qui tắc hóa trị vận dụng để  tính hoá trị của nguyên tố và lập CTHH của hợp chất khi biết hoá trị.
Dạng bài 1: tính hóa trị của một nguyên tố trong hợp chất
B1: gọi ẩn (hóa trị): lưu ý nguyên tố thứ nhất gọi hóa trị a, nguyên tố thứ hai gọi hóa trị b.
B2: Áp QTHT
B3: thay số, tính toán và kết luận.
Dạng bài 2: Lập CTHH của hợp chất khi biết hóa trị
B1: đặt CTHH chung
B2: Áp QTHT
B3: Chuyển tỉ lệ, thay số, tính toán và kết luận.
Lưu ý: phân số tỉ lệ là tối giản nhất.

	Hoạt động 2: BÀI TẬP

	GVtreo bảng phụ ND bài tập 1:
1/ Lập công thức của các hợp chất gồm:
a/ Silic IV và oxi
b/ Phôtpho III và hiđro
c/ Nhôm và clo
d/ Canxi và nhóm OH (I)
2/ Tính phân tử khối của các hợp chất trên? 
HS làm bài tập 1
GV:gọi lần lượt từng HS trả lời, sau đó GV nhận xét và chữa.


GVtreo bảng phụ ND bài tập 2:
 Một HS viết các công thức hoá học như sau: AlCl4, Al(NO3), Al2O3, Al3(SO4)2, Al(OH)2.
?/ Em hãy cho biết công thức nào đúng, công thức nào sai? Sửa lại cho đúng?.
GV: Gọi HS nhắc lại hoá trị của Al, của nhóm NO3, Cl, SO4, OH.
HS làm bài tập 2:
GV: Yêu cầu HS chữa bài tập 2 (SGK-41) 
HS chữa bài tập 2 (SGK-41)
GV gợi ý HS theo các câu hỏi:
-Xác định hóa trị của X?Y?
-Lập CTHH của X với Y?

GV treo bảng phụ có ghi đề BT3. Yêu cầu HS các nhóm thảo luận.
BT3:Viết tất cả các CT của đơn chất và hợp chất mà em biết có phân tử khối hoăc nguyên tử khối là:
a. 64dvc.
b. 80dvc
c. 160dvc
d. 142dvc

GV gọi 1 vài HS trình bày ý kiến của mình, cả lớp cùng nhận xét, sửa sai.
Sau đó GV tổng kết ý kiến đúng của tất cả cac nhóm.
GV gợi ý hs viết CT đúng phải thỏa mãn 2 đk:
-CT của HC phải đúng theo qui tắc hóa trị.
-Có PTK theo yêu cầu của đề bài. các 
nhóm và chấm điểm.

	
1/ Lập công thức:
a/ SiO2
b/ PH3
c/ AlCl3
d/ Ca(OH)2
2/ Tính PTK:
a/ PTK của SiO2 = 60
b/ PTK của PH3 = 34
c/ PTK của AlCl3 = 133,5
d/ PTK của Ca(OH)2 = 74
Bài tập2.
- Công thức viết đúng là: Al2O3.
- Công thức viết sai và sửa lại là:
+ AlCl4 sửa lại là: AlCl3
+ Al(NO3) sửa lại là: Al(NO3)3
+ Al3(SO4)2 sửa lại là: Al2(SO4)3
+ Al(OH)2 sửa lại là: Al(OH)3


BT2(SGK-T41)


-Trong CT XO  X hoá trị II

-Trong CT YH3  Y hoá trị III

 công thức đúng là: X3Y2..


















a.các chất có PTK = 64dvc gồm Cu; SO2.
b.Các chất có phân tử khối = 80dvc gồm CuO; SO3.
c.Các chất có ptk =160dvc là:Br2; CuSO4.
d.Các chất có PTK= 142dvc là: Na2 SO4; P2O5.

	Hoạt động 3: DẶN DÒ - BÀI TẬP VỀ NHÀ

	- Ôn lại các kiến thức đã học
- Làm lại 1 số bài tập về lập CTHH dựa vào hoá trị.
- Tính hoá trị của 1 nguyên tố
- Tính phân tử khối
- BTVN: 1,3,4 (41SGK);1.2.3,4 (T14SBT)
- Giờ sau kiểm tra 1 tiết
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